ÔN TẬP THI HỌC KỲ I - ĐỊA LÍ 10
Phần 1: câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn:
Câu 1: Phương pháp kí hiệu dùng để thể hiện các đối tượng
A. phân bố theo những điểm cụ thể.	B. di chuyển theo các hướng bất kì.
C. phân bố phân tán, lẻ tẻ, rời rạc.		D. tập trung thành vùng rộng lớn.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng với ý nghĩa của phương pháp kí hiệu?
A. Xác định được vị trí của đối tượng.		B. Thể hiện được quy mô của đối tượng.
C. Biểu hiện động lực phát triển đối tượng. 	D. Thể hiện được tốc độ di chyển đối tượng.
Câu 3: Đối tượng nào sau đây được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu?
A. Hướng gió.	 B. Dòng biển. 		C. Hải cảng. 	D. Luồng di dân.
Câu 4: Dòng biển thường được biểu hiện bằng phương pháp
A.  chấm điểm.	B.  kí hiệu.	C.  đường chuyển động.	D.  bản đồ - biểu đồ.
Câu 5: Mảng kiến tạo không phải là 
A.  những bộ phận lớn của đáy đại dương.		B.  bộ phận lục địa nổi trên bề mặt Trái Đất.
C.  chìm sâu mà nổi ở phần trên lớp Man-ti.		D.  luôn luôn đứng yên không di chuyển.
Câu 6: Ngoại lực là những lực sinh ra
	A.  từ tầng trầm tích của lớp vỏ Trái Đất.			B.  ở bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất.    
	C.  từ tầng badan của lớp vỏ Trái Đất. 			D.  trong lớp nhân của Trái Đất.
Câu 7: Nơi tiếp xúc giữa các mảng kiến tạo thường xuất hiện
	A.  ngập lụt. 	B.  động đất, núi lửa. 	C.  bão. 	D.  thủy triều dâng. 
Câu 8: Đâu không phải là kết quả do tác động của nội lực?
	A.  Các lớp đất đá bị uốn nếp hoặc đứt gãy.		B.  Sinh ra hiện tượng động đất, núi lửa.
	C.  Đá nứt vỡ do nhiệt độ thay đổi đột ngột.		D.  Lục địa được nâng lên hay hạ xuống.
Câu 9: Vỏ Trái Đất được phân ra thành hai kiểu chính là
	A.  lớp vỏ lục địa và lớp vỏ đại dương.			B.  thạch quyển và lớp Manti.
	C.  lớp Manti và lớp vỏ đại dương.			D.  lớp vỏ lục địa và lớp Manti.
Câu 10: Chiếm đến 80% khối lượng không khí của khí quyển là tầng
	A.  tầng nhiệt.   	B.  tầng giữa.	C.  bình lưu.	D.  đối lưu.
Câu 11: Để phù hợp với thời gian nơi đến, khi đi từ phía tây sang phía đông qua kinh tuyến đổi ngày, cần
	A.  giữ nguyên lịch ngày đi.	B.  tăng thêm một ngày lịch.
	C.  giữ nguyên lịch ngày đến.	D.  lùi đi một ngày lịch.
Câu 12: Tác động nào sau đây làm cho biển tiến và biển thoái?
	A.  Lục địa nâng lên, hạ xuống.	B.  Động đất, núi lửa hoạt động.
	C.  Cá lớp đá cứng bị đứt gãy.	D.  Các lớp đá mềm bị uốn nếp.
Câu 13: Giới hạn thạch quyển ở độ sâu	
	A.  50 km. 	B.  150 km.	C.  200 km	D.  100 km.
Câu 14: Đá biến chất được hình thành
	A.  ở nơi trũng do sự lắng tụ và nén chặt các vật liệu. 
	B.  từ khối mac ma nóng chảy dưới mặt đất trào lên.
	C.  từ trầm tích bị thay đổi tính chất do nhiệt độ cao.
	D.  từ dưới sâu nóng chảy, trào lên mặt đất nguội đi.
Câu 15: Trong các hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục, có ý nghĩa nhất đối với sự sống là
	A.  cơ sở xây dựng mạng lưới tọa độ trên Trái Đất.
	B.  sự lệch hướng chuyển động của các vật thể.
	C.  sự luân phiên ngày đêm.
	D.  giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày quốc tế.
Câu 16: Phong hoá hoá học là
A. sự phá huỷ đá thành các khối vụn; làm biến đổi màu sắc, thành phần hoá học.
B. quá trình phá huỷ đá, chủ yếu làm biến đổi màu sắc, thành phần, tính chất hoá học.
C. việc giữ nguyên đá và không làm biến đổi thành phần khoáng vật và hoá học.
D. sự phá huỷ đá thành các khối vụn mà không làm biến đổi thành phần hoá học.
Câu 17: Phong hoá sinh học là
A. sự phá huỷ đá thành các khối vụn; làm biến đổi màu sắc, thành phần hoá học.
B. việc giữ nguyên đá, nhưng làm biến đổi màu sắc, thành phần, tính chất hoá học.
C. việc giữ nguyên đá và không làm biến đổi thành phần khoáng vật và hoá học.
D. sự phá huỷ đá thành các khối vụn mà không làm biến đổi thành phần hoá học.
Câu 18: Phong hoá lí học chủ yếu do
A. sự thay đổi của nhiệt độ, sự đóng băng của nước.  B. các hợp chất hoà tan trong nước, khí, axit hữu cơ.
C. tác động của sinh vật như vi khuẩn, nấm, rễ cây,...D. tác động của hoạt động sản xuất và của sinh vật.
Câu 19: Phong hoá hoá học chủ yếu do
A. sự thay đổi của nhiệt độ, sự đóng băng của nước.  B. các hợp chất hoà tan trong nước, khí, axit hữu cơ.
C. tác động của sinh vật như vi khuẩn, nấm, rễ cây.    D. tác động của hoạt động sản xuất và của sinh vật.
Câu 20: Loại đối tượng địa lí không phân bố ở mọi nơi trên lãnh thổ mà chỉ tập trung ở một khu vực nhất định thường được biểu hiện bằng phương pháp nào sau đây? 
	A.  Khoanh vùng.		B.  Kí hiệu.		C.  Bản đồ - biểu đồ. 	D.  Chấm điểm. 
Câu 21: Nội lực là lực phát sinh từ
	A.  bên trong Trái Đất.	B.  bên ngoài Trái Đất.
	C.  nhân của Trái Đất.	D.  bức xạ của Mặt Trời.
Câu 22: Nội lực tác động đến địa hình bề mặt Trái Đất thông qua
	A.  uốn nếp.			B.  quá trình phong hóa.
	C.  vận động kiến tạo.	D.  tạo lực.
Câu 23: Các trung tâm công nghiệp thường được biểu hiện bằng phương pháp
	A.  đường chuyển động.	B.  kí hiệu.		C.  bản đồ - biểu đồ.		D.  chấm điểm.
Câu 24: Thành phần chính trong không khí là 
	A.  hơi nước. 	B.  khí cacbonic. 	C.  khí ô xi. 	D.  khí nitơ. 
Câu 25: Phát biểu nào sau đây không đúng với các khối khí?
A. Các khối khí ở vĩ độ khác nhau có tính chất khác nhau.
B. Khối khí ở đại dương khác với khối khí ở lục địa.
C. Vị trí địa lí quy định tính chất của các khối khí.
D. Tính chất của các khối khí luôn ổn định khi di chuyển.
Câu 26: Loại gió nào sau đây không phải là gió thường xuyên?
A. Gió Tây ôn đới.		B. Gió Mậu dịch.	C. Gió Đông cực.		D. Gió mùa.
Câu 27: Gió Tây ôn đới thổi từ áp cao
A. chí tuyến về áp thấp ôn đới.		B. cực về áp thấp ôn đới.
C. chí tuyến về áp thấp xích đạo.		D. cực về áp thấp xích đạo.
Câu 28: Gió Mậu dịch thổi từ áp cao
A. chí tuyến về áp thấp ôn đới.		B. cực về áp thấp ôn đới.	
C. chí tuyến về áp thấp xích đạo.		D. cực về áp thấp xích đạo.
Câu 29: Phát biểu nào sau đây không đúng với gió mùa?
A. Mùa đông thổi từ lục địa ra đại dương.	B. Mùa hạ thổi từ đại dương vào đất liền.
C. Do chênh lệch áp giữa các đới gây ra. 	D. Thường xảy ra ở phía đông đới nóng.
Câu 30: Độ muối trung bình cua nước biển là 
A. 33 %0. 		B. 34 %0.			C. 35%0. 		D. 36%0.
Câu 31: Độ muối của nước biển không phụ thuộc vào
A. lượng mưa.			B. lượng bốc hơi.
C. lượng nước ở các hồ đầm. 		D. lượng nước sông chảy ra.
Câu 32: Độ muối nước biển lớn nhất ở vùng	
A. xích đạo.                B. chí tuyến. 		C. cực.		D. ôn đới.
Câu 33: Phát biểu nào sau đây đúng về mối quan hệ giữa độ muối và khối lượng riêng của nước biển?
A. Độ mặn càng nhỏ thì khối lượng riêng càng lớn.
B. Độ mặn càng lớn thì khối lượng riêng càng nhỏ.	
C. Độ mặn càng lớn thì khối lượng riêng càng lớn.
D. Độ mặn càng nhỏ thì khối lượng riêng rất lớn.
Câu 34: Nhiệt độ trung bình của đại dương thế giới là
A. 15,5°C.		B. 16,5°C.		C. 17,5°C. 		D. 18,5°C.
Câu 35: Các nhân tố nào sau đây có tác động quan trọng nhất đến việc hình thành nên các thành phần chủ yếu của đất?
A. Đá mẹ, khí hậu.			B. Khí hậu, sinh vật.
C. Sinh vật, đá mẹ.			D. Địa hình, đá mẹ.
Câu 36: Các nhân tố nào sau đây có tác động quan trọng nhất đến việc hình thành nên độ phì của đất?
A. Đá mẹ, khí hậu.		               B. Khí hậu, sinh vật.
C. Sinh vật, đá mẹ.			D. Địa hình, đá mẹ.
Câu 37: Loại đất nào sau đây không thuộc nhóm feralit?
A. đất đỏ đá vôi.			B. đất đỏ badan.
C. đất phù sa cổ.			D. đất ở núi đá.
Câu 38: Các yếu tố khí hậu nào sau đây có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành đất?
A. Nhiệt và ẩm.			B. Ẩm và khí.
C. Khí và nhiệt.			D. Nhiệt và nước.
Câu 39: Vỏ địa lí là vỏ
A. của Trái Đất, ở đó có sự xâm nhập và tác động lẫn nhau của các quyển.
B. của Trái Đất, ở đó có khí quyển, thạch quyển, thuỷ quyển, sinh quyển.
C. cảnh quan, ở đó có các lớp vỏ bộ phận, quan trọng nhất là sinh quyển. 
D. vỏ cảnh quan, ở đó có khí quyển, thạch quyển, thuỷ quyển, sinh quyển.
Câu 40: Phát biểu nào sau đây không đúng với vỏ địa lí?
A. Giới hạn ở trên là nơi tiếp giáp với tầng ô dôn.
B. Giới hạn dưới của đại dương đến nơi sâu nhất.
C. Ranh giới trùng hoàn toàn với lớp vỏ Trái Đất.
D. Ranh giới có sự trùng hợp với toàn sinh quyển.
Câu 41: Vỏ địa lí có giới hạn trùng hợp hoàn toàn với lớp vỏ bộ phận nào sau đây?
A. Thạch quyển.				B. Thuỷ quyển.
C. Sinh quyển.				D. Thổ nhưỡng quyển.
Câu 42: Quy luật nào sau đây chủ yếu do ngoại lực tạo nên?
A. Địa đới. 							B. Địa ô. 
C. Đai cao. 							D. Thống nhất.
Câu 43: Các quy luật nào sau đây chủ yếu do nội lực tạo nên?
A. Địa đới, địa ô.						B. Địa ô, đai cao.
C. Đai cao, tuần hoàn.						D. Thống nhất, địa đới.
Câu 44: Quy luật nào sau đây đồng thời do cả nội lực và ngoại lực tạo nên?
A. Địa đới.						B. Địa ô.
C. Đai cao.					D. Thống nhất và hoàn chỉnh.
Câu 45: Quy luật địa đới là sự thay đổi có tính quy luật của các đối tượng địa lí theo
A. vĩ độ.					          		B. độ cao.	
C. kinh độ.							D. các mùa.

Phần 2: Câu trả lời đúng/sai: chọn Đ/S cho các nhận đinh
Câu 46: Cho thông tin sau
Sự phân hoá của thiên nhiên theo chiều Đông - Tây được thể hiện khá rõ ở vùng đồi núi nước ta. Vùng núi Đông Bắc là nơi có mùa đông lạnh nhất cả nước, về mùa đông nhiệt độ hạ xuống rất thấp, thời tiết hanh khô, thiên nhiên mang tính chất cận nhiệt đới gió mùa. Vùng núi Tây Bắc có mùa đông tương đối ấm và khô hanh, ở các vùng núi thấp cảnh quan mang tính chất nhiệt đới gió mùa, tuy nhiên ở các vùng núi cao cảnh quan thiên nhiên lại giống vùng ôn đới.
a)	Sự phân hoá thiên nhiên theo Đông- Tây nước ta là biểu hiện của quy luật địa ô.
b)	Vùng núi cao Tây Bắc có cảnh quan ôn đới là biểu hiện của quy luật địa đới.
c)	Vùng núi Đông Bắc có mùa đông lạnh nhất là do gió mùa Đông Bắc.
d)	Nước ta có biểu hiện của quy luật phi địa đới là do địa hình.
 a,c,d- Đúng      b- Sai 
Câu 47: Cho đoạn thông tin sau
“Để tránh nóng, động vật thường nấp vào bóng râm, vui thân vào cát sâu, chui xuống hang, leo lên cây cao,.... Để tránh lạnh, động vật ẩn minh trong các hốc cây sống qua mùa lạnh, một số loài thay đổi chỗ ở theo mùa. Động vật ở xứ lạnh thường có lông dày, ở xứ nóng có ít lông”.
a) Mỗi loài sinh vật thích nghi với giới hạn nhiệt độ nhất định.
b) Khí hậu ảnh hưởng đến sinh vật qua nhiệt độ và ánh sáng.
c) Đối với động vật ánh sáng ảnh hưởng không đáng kể đến sự phát triển.
d) Động vật đa dạng do khí hậu phân hoá đa dạng.
a,b,d- Đúng            c- Sai 
Câu 48: Cho biểu đồ sau:
[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho sá»± phÃ¢n bá»� lÆ°á»£ng mÆ°a trÃªn trÃ¡i Ä�áº¥t]
	Nhận xét sau đây là đúng hay sai khi nói về sự phân bố mưa trên Trái Đất?
a) Xích đạo có lượng mưa nhỏ nhất, chí tuyến mưa nhiều nhất.
b) Ở vùng nhiệt đới, bờ đông của lục địa thường mưa nhiều hơn bờ tây.
c) Ở vùng ôn đới, bờ đông của lục địa mưa nhiều hơn bờ tây.
d) Ôn đới có mưa nhiều nhất, vùng chí tuyến có mưa nhỏ nhất.
b,c- Đúng            a,d- Sai 
Câu 49: Cho đoạn thông tin: 
" Sông là dòng chảy thường xuyên, tương đối lớn trên bề mặt lục địa và đảo, được các nguồn nước mưa, nước ngầm, nước băng tuyết tan nuôi dưỡng. Sự thay đổi của lưu lượng nước sông có tính chu kì trong năm gọi là chế độ nước. Chế độ nước chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi các đặc điểm địa lí tự nhiên của nguồn cung cấp và bề mặt lưu vực.”
a)	Lưu vực sông có diện tích càng lớn, chế độ nước sông càng ổn định. 
b)	Nguồn cung cấp chủ yếu từ nước ngầm sẽ có chế độ nước sông ít thay đổi. 
c)	Rừng cây trong lưu vực sông không ảnh hưởng đến chế độ nước sông. 
d)        Chế độ nước sông ở các khu vực ôn đới thường phức tạp hơn ở nhiệt đới. 
a,b- Đúng            c,d- Sai 
Câu 50: Cho bảng số liệu: 
Nhiệt độ trung bình năm và biên độ nhiệt độ năm theo vĩ độ ở bán cầu Bắc
(Đơn vị: °C)
	Vĩ độ
	00
	200
	300
	400
	500
	600
	700
	800

	Nhiệt độ trung bình năm
	24,5
	25,0
	20,4
	14,0
	5,4
	-0,6
	-10,4
	-20,0

	Biên độ nhiệt năm
	1,8
	7,4
	13,3
	17,7
	23,8
	29,0
	32,2
	31,0


a) Nhiệt độ trung bình năm giảm từ xích đạo về cực. 
b) Khu vực chí tuyến có nhiệt độ trung bình năm cao nhất. 
c) Biên độ nhiệt độ năm tăng từ xích đạo về cực. 
d) Biên độ nhiệt độ năm thay đổi theo vĩ độ do góc nhập xạ giảm từ xích đạo về cực.
a,b,c- Đúng            d- Sai 

Phần 3: Trả lời ngắn
Câu 51: Cho bảng số liệu
Lưu lượng dòng chảy tại trạm Đồng Tâm trên sông Gianh
(Đơn vị: m³/s)
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lưu lượng
	27,7
	19,3
	17,5
	10,7
	28,7
	36,7
	40,6
	58,4
	185,0
	178,0
	94,1
	43,7


Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính lưu lượng dòng chảy trung bình năm tại trạm Đồng Tâm trên sông Gianh (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của m³/s )
62
Câu 52: Cho bảng số liệu sau
LƯỢNG MƯA TẠI HÀ NỘI NĂM 2021
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa (mm)
	16,6
	10,0
	34,0
	58,8
	209,0
	188,5
	428,1
	313,4
	229,7
	94,4
	28,2
	84,2


(Nguồn: Tổng cục thống kê, https://www.gso.gov.vn)
Lượng mưa trung bình tháng của Hà Nội năm 2021 là bao nhiêu milimet?
141
Câu 53: Cho bảng số liệu sau
NHIỆT ĐỘ TẠI HÀ NỘI NĂM 2021
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ (oC)
	18,1
	17,5
	22,7
	24,4
	29,5
	30,6
	30,1
	29,1
	29,0
	26,1
	24,2
	19,9


(Nguồn: Tổng cục thống kê, https://www.gso.gov.vn)
Biên độ nhiệt của Hà Nội là bao nhiêu độ C?
12,5
Câu 54: Cho biểu đồ 
[image: Ảnh có chứa ảnh chụp màn hình, ban đêm

Mô tả được tạo tự động]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
Nhiệt độ trung bình năm tại Nha Trang là bao nhiêu?
27,4
Phần 4: Tự luận
Câu 55. Cho bảng số liệu:
Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm 2022 tại Nam Định
(Đơn vị: °C)
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ
	18,1
	15,1
	22,5
	23,9
	26,4
	30,4
	29,9
	29,0
	28,1
	24,8
	24,9
	17,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2022) 
Vẽ biểu đồ thích hợp nhất biểu hiện nhiệt độ các tháng của Nam Định và nhận xét?
Vẽ biểu đồ đường
Nhận xét: Nền nhiệt chung, nhiệt độ TB, biên độ nhiệt, tháng cao nhất, thấp nhất…
----------------------hết--------------------



ÔN TẬP ĐỊA 11 – HỌC KỲ I
I/ NỘI DUNG ÔN TẬP
· Sự khác biệt về trình độ các nhóm nước
· Toàn cầu hóa, một số vấn đề toàn cầu
· Khu vực hóa, tổ chức quốc tế và khu vực
· Khu vực Mỹ la tinh
· Khu vực Đông Nam Á, ASEAN
· Khu vực Tây Nam Á.
II/ CÂU HỎI ÔN TẬP
Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 1: HDI là một trong những chỉ tiêu đánh giá
A.	cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành y.			B. trình độ phát triển của một quốc gia.
C.	khả năng tăng học vấn của dân cư.			D. tính đa dạng và đặc sắc của văn hóa.
Câu 2: Chỉ số phát triển con người (HDI) phản ánh trình độ
A. sức khoẻ, giáo dục và thu nhập của con người.
B. phát triển kinh tế và chất lượng cuộc sống dân cư.
C. dân trí, học vấn và chất lượng cuộc sống của dân cư.
D. phân công lao động và phát triển lực lượng sản xuất.
Câu 3: Cơ cấu kinh tế theo ngành phản ánh trình độ
A. sức khoẻ, giáo dục và thu nhập của con người.
B. phát triển kinh tế và chất lượng cuộc sống dân cư.
C. dân trí, học vấn và chất lượng cuộc sống của dân cư.
D. phân công lao động và phát triển lực lượng sản xuất.
Câu 4: Toàn cầu hóa kinh tế là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới về
    A. sản xuất, thương mại, tài chính.	B. thương mại, tài chính, giáo dục.
    C. tài chính, giáo dục và chính trị.	D. giáo dục, chính trị và sản xuất.
Câu 5: Khu vực hóa kinh tế là liên kết kinh tế - thương mại giữa
   A. những khu vực có sự gần gũi nhau.	B. những nước cùng trình độ phát triển.
   C. các nước có sự tương đồng với nhau.	D. các nhóm nước có quan hệ với nhau.
Câu 6: Toàn cầu hóa là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới không phải về
    A. kinh tế.	B. văn hóa.	C. khoa học.	D. chính trị.
Câu 7: Tổ chức nào sau đây tham gia và chi phối trên 95% hoạt động thương mại toàn cầu?
    A. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).	B. Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
    C. Ngân hàng thế giới (WBG).	D. Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).
Câu 8: Tính đến năm 2020, tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã có bao nhiêu quốc gia thành viên?
A. 150.           		B. 154.               	 C. 160.                 		  D. 164.
Câu 9: Cho biểu đồ:
GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA XIN -GA -PO GIAI ĐOẠN 1990- 2010
[image: Cho bảng số liệu sau Giá trị xuất nhập khẩu của Xin-ga-po giai đoạn 1990 -  2010 | VietJack.com]
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về xuất khẩu và nhập khẩu của Xin ga po giai đoạn 1990- 2010?
	A. Xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng.	B. Cả xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng.
	C. Xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm.	D. Nhập khẩu luôn lớn hơn xuất khẩu.
Câu 10: Nước nào sau đây là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
	A. Thái Lan.	B. Thụy Điển.	C. Phần Lan.	D. Đan Mạch.
Câu 11: Cho biểu đồ
[image: IMG_256]
Biểu đồ trên thể hiện nội dung
	A. Quy mô và tốc độ tăng doanh thu du lịch lữ hành nước ta theo thành phần kinh tế.
	B. Quy mô và cơ cấu doanh thu du lịch lữ hành nước ta theo thành phần kinh tế.
	C. Tình hình tăng doanh thu du lịch lữ hành nước ta theo thành phần kinh tế.
	D. Cơ cấu doanh thu du lịch lữ hành nước ta theo thành phần kinh tế.
Câu 12: Các nước đang phát triển tập trung ở
	A. khu vực Tây Âu.	B. khu vực Bắc Mĩ.
	C. khu vực Đông Nam Á.	D. khu vực Đông Á.
Câu 13: Cho bảng số liệu:
TỈ LỆ SINH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019
	Quốc gia
	U-gan-đa
	Pa-ki-xtan
	Thụy Điển
	Việt Nam

	Tỉ lệ sinh (‰)
	39
	29
	11
	17


Dựa vào bảng số liệu, vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ sinh của các quốc gia năm 2019 chọn biểu đồ
	A. miền.	B. cột.	C. tròn.	D. đường.
Câu 14: Tổ chức thương mại thế giới WTO được thành lập năm nào sau đây?
A. 1944.	B. 1945.	C. 1989.	D. 1995.
Câu 15: Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương được thành lập năm nào sau đây?
A. 1944.	B. 1945.	C. 1989.	D. 1995.
Câu 16: Việt Nam là thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vào năm nào sau đây?
A. 1977.	B. 1976.	C. 2007.	D. 1998.
Câu 17: Phát biểu nào sau đây không đúng về kinh tế khu vực Mỹ La-tinh?
A. Tổng GDP của toàn khu vực ở mức thấp.	B. Chênh lệch lớn về GDP giữa các nước.
C. Có nhiều quốc gia nợ nước ngoài rất lớn.	D. Tốc độ tăng trưởng GDP luôn rất nhanh.
[bookmark: _Hlk148024488]Câu 18: Mĩ La-tinh không có kiểu khí hậu nào sau đây?
A. Xích đạo.	B. Nhiệt đới.	C. Ôn đới.	D. Hàn đới.
Câu 19: Ngành chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế của khu vực Mỹ La-tinh là
A. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.	B. Công nghiệp và xây dựng.
C. Dịch vụ.		D. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm.
Câu 20: Phát biểu nào sau đây không đúng về đồng tiền chung châu Âu (đồng ơ-rô)?
A. Có vị trí cao trong giao dịch quốc tế.	B. Đồng tiền dự trữ chính thức quốc tế.
C. Tác động đến tiền tệ các nước khác.	D. Tất cả thành viên EU đã dùng chung.
Câu 21: Liên minh châu Âu (EU) đứng đầu thế giới về tỉ trọng
A. viện trợ phát triển thế giới.	B. sản xuât ô tô trên thế giới.
C. xuất khẩu của thế giới.	D. tiêu thụ năng lượng thế giới.
Câu 22: Các nước nào sau đây tham gia thành lập Cộng đồng Kinh tế châu Âu (năm 1957)?
A. Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Áo, Hà Lan, Lúc-xăm-bua.
B. Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua.
C. Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Ba Lan, Lúc-xăm-bua.
D. Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Na Uy, Lúc-xăm-bua.
Câu 23: Đông Nam Á nằm ở vị trí cầu nối giữa các lục địa nào sau đây?
A. Á - Âu và Phi.					B. Á - Âu và Ô-xtrây-li-a.
C. Á - Âu và Nam Mĩ.				D. Á - Âu và Bắc Mĩ.
Câu 24: Một trong những lợi thế của hầu hết các nước Đông Nam Á là
A. phát triển thủy điện.				B. phát triển lâm nghiệp.
C. phát triển kinh tế biển.				D. phát triển chăn nuôi.
Câu 25: Khu vực Đông Nam Á tiếp giáp hai đại dương là
A. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.	B. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
C. Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.	D. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương.
Câu 26: Khu vực Đông Nam Á nằm ở
A. phía đông nam châu Á.	B. giáp với Đại Tây Dương.
C. giáp lục địa Ô-xtrây-li-a.	D. phía bắc nước Nhật Bản.
Câu 27: Khó khăn lớn nhất về tự nhiên làm gián đoạn thời gian đánh bắt hải sản ở vùng biển phía bắc Biển Đông là
A. động đất, biến đổi khí hậu.	B. sóng thần, suy giảm tài nguyên.
C. ảnh hưởng của bão, gió mùa Đông Bắc.	D. gió mùa Tây Nam, ô nhiễm môi trường.
Câu 28: Nhiều nước ở Đông Nam Á hiện nay phát triển mạnh đánh bắt xa bờ nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?
A. Tăng sản lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ.
B. Tăng sản lượng và bảo vệ tài nguyên ở thềm lục địa.
C. Tăng sản lượng cá, tôm và mở rộng thêm vùng biển.
D. Tăng sản lượng cá và bảo vệ sinh vật biển ở các đảo.
Câu 29: Một số nước Đông Nam Á có tốc độ tăng trưởng công nghiệp nhanh trong những năm gần đây chủ yếu là do
A. mở rộng thu hút đầu tư nước ngoài.	B. tăng cường khai thác khoáng sản.
C. phát triển mạnh các hàng xuất khẩu.	D. nâng cao trình độ người lao động.
Câu 30: Cây cà phê được trồng nhiều ở Đông Nam Á do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Có khí hậu nóng ẩm, đất badan màu mỡ.	B. Thị trường tiêu thụ sản phẩm luôn ổn định.
C. Truyền thống trồng cây công nghiệp lâu đời.D. Qũy đất cho phát triển cây công nghiệp lớn.
Câu 31: Loại khoáng sản có trữ lượng lớn và mang về nguồn thu cao ở Tây Nam Á là
A. quặng sắt và crôm.		B. dầu mỏ và khí đốt.	
C. atimoan và đồng.		D. apatit và than đá.
Câu 32: Ngành công nghiệp then chốt của khu vực Tây Nam Á là
A. dệt, may.						B. khai thác và chế biến dầu khí.
C. thực phẩm.						D. sản xuất điện.
Câu 33: Điều kiện tự nhiên Tây Nam Á thuận lợi chủ yếu cho phát triển
A. trồng cây lương thực.				B. chăn nuôi gia súc lớn.
C. khai thác dầu khí.					D. trồng cây công nghiệp.
Câu 34: Địa điểm đã từng là cái nôi của nền văn minh Cổ đại của loài người là
A. sơn nguyên Iran.					B. bán đảo A-ráp.
C. đồng bằng Lưỡng Hà.				D. vịnh Pec-xich.
Câu 35: Quốc gia nào sau đây có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn nhất ở Tây Nam Á?
A. Cô-oét.						B. A-rập Xê-út.
C. Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất.	D. I-rắc.

Phần 2: Chọn đáp án đúng/ sai
Câu 1: Cho thông tin sau:
       Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tạo điều kiện mở rộng, tăng trưởng cân đối hoạt động mậu dịch quốc tế, từ đó góp phần vào việc tăng cường và duy trì ở mức cao việc làm, thu nhập thực tế và việc phát triển nguồn lực sản xuất của tất cả các thành viên; tăng cường ổn định ngoại hối để duy trì có trật tự các hoạt động giao dịch ngoại hối. Tổ chức này hỗ trợ việc thành lập hệ thống thanh toán đa phương giữa các nước thành viên cũng như xoá bỏ các hạn chế về ngoại hối có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng mậu dịch quốc tế. 

a) Việt Nam là thành viên của IMF từ năm 1986. 
b) IMF thúc đẩy hợp tác tiền tệ toàn cầu, đảm bảo sự ổn định tài chính thế giới. 
c) Nhiệm vụ của IMMF là giám sát các chính sách thương mại của các quốc gia. 
d) Tham gia vào IMF, nước ta có thuận lợi thúc đẩy thương mại quốc tế, tạo việc làm, giảm nghèo. 
→ Đáp án:   a, c      đúng;         b,d    sai
Câu 2: Cho thông tin:
Hội nhập kinh tế quốc tế đã đưa Việt Nam vào tốp 20 nền thương mại hàng hóa lớn nhất thế giới vào năm 2021 và đứng thứ 17 trên thế giới về xuất khẩu. Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu dừa và hạt điều lớn nhất thế giới. Ngoài ra, với lợi thế về nguồn lao động và ưu đãi từ các chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việt Nam đã thu hút được hơn 15,66 tỉ USD vốn FDI năm 2021.
(Nguồn: Bộ kế hoạch và đầu tư Việt Nam)
a) Việt Nam là quốc gia xuất khẩu dừa và hạt điều lớn nhất thế giới. 
b) Việt Nam thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhờ lợi thế về nguồn lao động. 
c) Nguồn lực bên ngoài không ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của nước ta. 
d) Sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là của vùng ôn đới. 
→ Đáp án:   a,b              đúng;      c,d        sai.
Câu 3: Cho đoạn thông tin sau: 
EU là một tổ chức kinh tế khu vực có vị trí quan trọng trên thế giới. Mục tiêu của EU là thúc đẩy tự do lưu thông, tăng cường liên kết giữa các quốc gia thành viên về mọi mặt. Việc thúc đẩy thị trường chung châu Âu không chỉ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững và cân bằng của khu vực, từ đó tạo ra cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế và xã hội của toàn bộ EU…
Trích: https://www.vietnamplus.vn/eu-tai-khang-dinh-cam-ket-thuc-day-thi-truong-chung-chau-au-post941061.vn 
a) Mục đích của thiết lập thị trường chung là tăng cường liên kết giữa các quốc gia thành viên về mọi mặt. 
b) EU là trung tâm kinh tế đứng thứ 1 thế giới. 
c) Mặt hàng nhập khẩu của EU chủ yếu là hàng tiêu dùng, máy móc thiết bị, khoáng sản. 
d) EU đã thiết lập một thị trường chung với 4 mặt tự do lưu thông: hàng hoá, con người, dịch vụ và tiền vốn. 
→ Đáp án:   a,d          đúng;      b,c           sai.
Câu 4: Cho bảng số liệu:
SỐ LƯỢT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VÀ DOANH THU DU LỊCH KHU VỰC ĐÔNG NAM Á, GIAI ĐOẠN 2005 – 2019.
	Năm
	2005
	2010
	2015
	2019

	Số lượt khách (triệu lượt người)
	49,3
	70,4
	104,2
	138,5

	Doanh thu (tỉ USD)
	33,8
	68,5
	108,5
	147,6


(Nguồn: UNWTO, 2007, 2016, 2020)
a) Số lượng khách du lịch quốc tế đến khu vực Đông Nam Á ngày càng tăng. 
b) Doanh thu du lịch năm 2015-2019 tăng 38,5 tỉ USD. 
c) Ngành du lịch đã và đang được đầu tư hiện đại hơn, đáp ứng tốt nhu cầu nghỉ dưỡng của khách hàng, đặc biệt là khách nước ngoài. 
d) Biểu đồ cột là biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số lượt khách du lịch quốc tế đến và doanh thu du lịch khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2015-2019. 
→ Đáp án: a,c : đúng;      b,d: sai.
Phần 3: Trả lời ngắn
Câu 1: Cho bảng số liệu sau: 
TỔNG GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÁN CÂN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ CỦA EU, GIAO ĐOẠN 2010 - 2021
	Năm
	2010
	2015
	2021

	Tổng giá trị xuất nhập khẩu
	11498
	12015
	[bookmark: _Hlk176595205]16 687,2

	Cán cân xuất nhập khẩu
	232
	749
	654


[bookmark: _Hlk176543008]a) Tính giá trị xuất khẩu của EU năm 2021 (Làm tròn đến hàng đơn vị của tỉ USD)
[bookmark: _Hlk176543024]→ Đáp án: 8671
Câu 2: Năm 2000, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào các nước đạt 1,4 tỉ USD, năm 2021 đã lên đến 1,6 000 tỉ USD. Vậy năm 2021 tổng vốn đầu tư nước ngoài so với năm 2000 gấp bao nhiêu lần (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
  → Đáp án:  1143 
Câu 3: Năm 2021 tổng GDP Ca- na đa là 1990, 8 tỉ USD, dân số 37 triệu người. tính GDP/ người Ca na đa năm 2021 (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của nghìn USD)
  → Đáp án:  5 381 
Câu 4: Biết diện tích của khu vực Mĩ La tinh khoảng 20 triệu km2, diện tích rừng năm 2020 là 9,32 triệu km2. Hãy cho biết tỉ lệ che phủ rừng của khu vực Mi La tinh là bao nhiêu (%). (lấy kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất của %)
 → Đáp án: 46,6
Câu 5: Cho bảng số liệu:
SỐ DÂN THEO NHÓM TUỔI CỦA ACHENTINA, NĂM 2017
(Đơn vị: triệu người)
	Năm
	2017

	Từ 0 đến 14 tuổi
	11 202 462

	Từ 15 đế 64 tuổi
	28 035 921

	Từ 65 tuổi trở lên
	4 860 589


Căn cứ vào bảng số liệu, tính tỉ trọng nhóm tuổi từ 0 đến 14 tuổi trong tổng số dân Achentina. (lấy kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất của %) 
→ Đáp án: 25,4
Câu 6: Cho bảng số liệu:
SỐ LƯỢT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VÀ DOANH THU DU LỊCH CỦA KHU VỰC ĐÔNG NAM Á NĂM 2005 VÀ NĂM 2019
	Năm
Tiêu chí
	
2005
	
2019

	Xuất khẩu
	49,3
	138,5

	Nhập khẩu
	33,8
	147,6


(Nguồn: WB năm 2022) 
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết doanh thu từ  khách du lịch đến khu vực Đông Nam Á năm 2019 tăng lên bao nhiêu triệu USD so với năm 2005? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của triệu USD) 
→ Đáp án: 114

Phần 4: Tự luận
Cho bảng số liệu:
SỐ DÂN VÀ TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ CỦA ĐÔNG NAM Á, GIAI ĐOẠN 1970 - 2020
	      Năm
Chỉ tiêu
	1970
	1980
	1990
	2000
	2010
	2020

	Số dân (triệu người)
	281,4
	357,6
	444,4
	525,0
	596,8
	668,4

	Tỉ lệ gia tăng dân số (%)
	2,73
	2,29
	2,09
	1,60
	1,20
	1,00


Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số dân và tỉ lệ gia tăng dân số của ĐNA giai đoạn 1970-2020 và nhận xét?
-------------------------------------


ÔN TẬP ĐỊA 12 – HỌC KỲ 1
I/ NỘI DUNG ÔN TẬP
- Vị trí địa lí và lãnh thổ nước ta
- thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
- Thiên nhiên phân hóa đa dạng
- Sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường
- Địa lí dân cư – lao động – đô thị hóa
- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
- Ngành nông – lâm – thủy sản
- Ngành công nghiệp
II/ CÂU HỎI ÔN TẬP
Phần 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 1: Vị trí nuớc ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên có
A. hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh trong nǎm.   C. tổng lượng mưa lớn, độ ẩm không khí cao.
B. có một mùa mưa nhiều và một mùa mưa it.  D. gió mùa Ðông Bắc hoat động ở mùa đông.
Câu 2: Lãnh thổ nuớc ta
A. có biên giới chung với nhiều nuớc.		C. có vùng đất rộng lớn hơn vùng biển
B. nằm hoàn toàn trong vùng xích đạo.		D. có bờ biển dài theo chiều Đông – Tây.
Câu 3: Nước ta nǎm trong khu vuc gió mùa Châu Á nên
A. lượng mưa lớn, độ ẩm cao. 				C. khí hâu có hai mùa rõ rệt.
B. nắng nhiều, tổng bức xạ lớn.				D. nhiệt độ trung bình nǎm cao.
Câu 4: Cho bảng số liệu:
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG CỦA TP HỒ CHÍ MINH (Đơn vị: 0C)
	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Nhiệt độ
	25,8
	26,7
	27,9
	28,9
	28,3
	27,5
	27,1
	27,1
	26,8
	26,7
	26,4
	25,7


(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12 Nâng cao, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015)
Nhiệt độ của TP Hồ Chí Minh giữa các tháng đều trên 25 0C là do
	A.  nằm ở khu vực cận chí tuyến.	B.  chịu ảnh hưởng khối khí nóng.
	C.  nằm ở khu vực cận xích đạo.	D.  nằm ở khu vực nhiệt đới ẩm.
Câu 5: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG MÍA ĐƯỜNG CỦA CAM-PU-CHIA VÀ LÀO, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
(Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2015
	2017
	2019
	2020

	Cam-pu-chia
	1541,0
	629,3
	680,7
	682,7

	Lào
	1749,8
	2069,2
	1191,2
	1157,4


(Nguồn: Niên giám thống kê ASEAN 2021, https://www.aseanstats.org)
Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi sản lượng mía đường năm 2020 so với năm 2015 của Cam-pu-chia và Lào?
A. Cam-pu-chia giảm nhanh hơn Lào.	B. Lào giảm nhanh hơn Cam-pu-chia.
C. Lào giảm nhiều hơn Cam-pu-chia.	D. Lào giảm, Cam-pu-chia tăng.
Câu 6: Để phát huy tối đa lợi thế và tạo ra sự liên kết của các vùng, nước ta đã chú trọng tới việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nào sau đây?
   A. Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế.	   B. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế. 
   C. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.		   D. Chuyển dịch cơ cấu giữa thành thị và nông thôn. 
Câu 7: Để đẩy mạnh mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nước ta đã chú trọng tới việc chuyển dịch cơ cấu 
   A. lãnh thổ kinh tế.                                                         B. thành phần kinh tế. 
   C. ngành kinh tế.                                                             D. giữa thành thị và nông thôn. 
Câu 8: Nhiều địa phương ở nước ta đang đẩy mạnh xây dựng các khu công nghiệp tập trung khu chế xuất là biểu hiện của
   A. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế.	B. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 
   C. Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế.		D. Chuyển dịch cơ cấu giữa thành thị và nông thôn. 
Câu 9: Xu hướng phát triển ngành nông nghiệp của nước ta hiện nay là
   A. tăng tỉ trọng ngành trồng trọt trong cơ cấu sản xuất.
   B. tăng tỉ trọng ngành trồng cây công nghiệp hàng năm.
   C. phát triển nông nghiệp xanh gắn với xây dựng nông thôn mới.
   D. giảm các sản phẩm của ngành chăn nuôi không qua giết thịt.
Câu 10: Chăn nuôi lợn tập trung nhiều ở các đồng bằng lớn của nước ta chủ yếu là do
A. thị trường tiêu thụ lớn, lao động có kinh nghiệm.    
B. dịch vụ thú y đảm bảo, nguồn thức ăn phong phú.
C. nguồn thức ăn phong phú, thị trường tiêu thụ lớn.   
D. lao động có kinh nghiệm, dịch vụ thú y đảm bảo,
Câu 11: Khó khăn lớn nhất của nước ta về sản xuất cây công nghiệp lâu năm là
A. đất dại bị xâm thực, xói mòn mạnh.                              B. thời tiết, khí hậu biến đổi thất thường.
C. mạng lưới cơ sở chế biến còn nhỏ lẻ.                            D. thị trường thế giới có nhiều biến động.
Câu 12: Sản lượng lúa nước ta tăng nhanh chủ yếu do nguyên nhân nào sau đây?
A. Cải tạo đất trồng, áp dụng kỹ thuật và thu hút vốn.
B. Thay đổi giống lúa, thâm canh, lao động có trình độ.
C. Mở rộng diện tích, tặng vụ trồng và tăng năng suất.
D. Thay đổi giống lúa mới, cải tạo đất trồng và tăng vụ.
Câu 13: Dân cư nông thôn của nước ta có đặc điểm nào sau đây?
A. Chiếm tỉ lệ cao và ngày càng giảm. 	   B. Chiếm tỉ lệ thấp và ngày càng tăng.
C. Chiếm tỉ lệ thấp và ngày càng giảm. 	   D. Chiếm tỉ lệ cao và ngày càng tăng. 
Câu 14: Vùng nào sau đây có mật độ dân số cao nhất nước ta?
A. Đồng bằng sông Cửu Long. 		   B. Đồng bằng sông Hồng. 
C. Duyên hải Nam Trung Bộ.			  D. Đông Nam Bộ.
Câu 15: Miền núi nước ta dân cư thưa thớt chủ yếu do
A. có nhiều dân tộc ít người, sản xuất nhỏ.                            B. nhiều thiên tai, công nghiệp còn hạn chế.
C. địa hình hiểm trở, kinh tế chậm phát triển.                         D. nhiều đất dốc, giao thông còn khó khăn.
Câu 16: Khu vực đồng bằng nước ta tập trung dân cư đông đúc chủ yếu do
A. có nhiều làng nghề và các khu công nghiệp.                B. lịch sử quần cư lâu đời, gia tăng dân số cao.
C. kinh tế phát triển, tự nhiên nhiều thuận lợi.                     D. đất trồng tốt, sản xuất nông nghiệp trù phủ
Câu 17: Cho bảng số liệu:
GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA THÁI LAN VÀ PHI-LIP-PIN, 
GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
(Đơn vị: USD) 
	Năm
	2015
	2017
	2019
	2020

	Thái Lan
	5968,1
	6745,5
	8004,5
	7361,8

	Phi-lip-pin
	3017,5
	3134,1
	3480,0
	3323,6


(Nguồn: Niên giám thống kê ASEAN 2021, https://www.aseanstats.org)
Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với GDP bình quân đầu người năm 2020 so với năm 2015 của Thái Lan và Phi-lip-pin?
A. Thái Lan tăng ít hơn Phi-lip-pin.	B. Phi-lip-pin tăng chậm hơn Thái Lan.
C. Thái Lan tăng, Phi-lip-pin giảm.	D. Phi-lip-pin tăng, Thái Lan giảm.
Câu 18: Cho bảng số liệu:
0396752282 DÂN SỐ CỦA THÁI LAN VÀ VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2013 - 2020
 (Đơn vị: Triệu người) 
	Năm
	2013
	2016
	2019
	2020

	Thái Lan
	66,8
	67,5
	69,7
	69,8

	Việt Nam
	90,7
	93,6
	96,2
	97,6


 (Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021) 
Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi số dân năm 2020 so với 2013 của Thái Lan và Việt Nam?
A. Thái Lan tăng nhiều hơn Việt Nam.	B. Việt Nam tăng nhiều hơn Thái Lan.
C. Việt Nam tăng chậm hơn Thái Lan.	D. Việt Nam tăng gấp đôi Thái Lan.
Câu 19: Cho bảng số liệu:
0396752282 TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) CỦA THÁI LAN VÀ VIỆT NAM
(Đơn vị: Triệu USD)
	Năm
	2015
	2017
	2019
	2020

	Thái Lan
	401269,4
	456354,3
	544221,8
	501542,7

	Việt Nam
	193928,4
	224042,9
	261779,2
	271798,9


(Nguồn: Niên giám thống kê ASEAN 2021, https://www.aseanstats.org)
Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với GDP năm 2020 so với năm 2015 của Thái Lan và Việt Nam?
A. Thái Lan tăng nhanh hơn Việt Nam.	B. Việt Nam tăng nhanh hơn Thái Lan.
C. Thái Lan tăng ít hơn Việt Nam.	D. Việt Nam tăng gấp đôi Thái Lan.
Câu 20: Cho bảng số liệu:
0396752282 TỈ LỆ SINH VÀ TỈ LỆ TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á NĂM 2020
(Đơn vị: ‰)
	Quốc gia
	Bru-nây
	Cam-pu-chia
	In-đô-nê-xi-a
	Lào

	Tỉ lệ sinh
	14
	22
	18
	23

	Tỉ lệ tử
	4 
	6 
	7
	7 


(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021) 
Theo bảng số liệu, cho biết quốc gia nào sau đây có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên thấp nhất?
A. Bru-nây.	B. Cam-pu-chia.	C. In-đô-nê-xi-a.	D. Lào.
Câu 21: Cho bảng số liệu:
0396752282 TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) CỦA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VÀ MA-LAI-XI-A
(Đơn vị: Triệu USD)
	Năm
	2015
	2017
	2019
	2020

	In-đô-nê-xi-a
	854953,1
	1014090,4
	1121139,1
	1059146,1

	Ma-lai-xi-a
	298716,0
	321384,1
	364616,1
	337286,9


(Nguồn: Niên giám thống kê ASEAN 2021, https://www.aseanstats.org)
Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với GDP năm 2020 so với năm 2015 của In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a?
A. In-đô-nê-xi-a tăng chậm hơn Ma-lai-xi-a.	B. Ma-lai-xi-a tăng chậm hơn In-đô-nê-xi-a.
C. In-đô-nê-xi-a tăng ít hơn Ma-lai-xi-a.	D. Ma-lai-xi-a tăng gấp đôi In-đô-nê-xi-a.
Câu 22: Hình dạng lãnh thổ hẹp ngang theo đông - tây tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nước ta, nhất là
	A.  phân hoá khí hậu đa dạng.			B.  có nhiều loại đất thích hợp.   
	C.  nhiều tập quán khác nhau.			D.  thống nhất hoạt động trên cả nước.
Câu 23: Phát biểu nào sau đây đúng với ý nghĩa kinh tế của vị trí địa lí nước ta?
	A.  Thuận lợi cho nước ta giao lưu, hợp tác phát triển.
	B.   Tăng cường đảm bảo an ninh quốc phòng.
	C.  Tạo thuận lợi cho nước ta chung sống hòa bình.
	D.  Tăng cường giao lưu văn hóa xã hội.
Câu 24: Cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta là hệ sinh thái rừng
A. Nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit.	B. Ngập mặn ven biển phát triển trên đất mặn.
C. Gió mùa thường xanh phát triển trên đá vôi.		D. Thưa khô rụng lá phát triển trên đất bazan .
Câu 25: Nguyên nhân của sự thay đổi nhiệt độ từ bắc và nam ở nước ta là
A. chiều dài lãnh thổ và gió mùa đông bắc.               B. gió mùa đông bắc và vĩ độ địa lí.
C. vĩ độ địa lí và mặt trời lên thiên đỉnh.           D. mặt trời lên thiên đỉnh và gió mùa đông bắc.
Câu 26: Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu cho phần lãnh thổ phía Nam nước ta là đới rừng
A. cận nhiệt đới gió mùa.                                               B. cận xích đạo gió mùa.
C. ôn đới gió mùa trên núi.                                            D. nhiệt đới ẩm gió mùa.
Câu 27: Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc nước ta mang sắc thái
A. nhiệt đới gió ấm mùa.                                             B. cận nhiệt đới gió mùa.
C. xích đạo ẩm gió mùa.                                              D. ôn đới gió mùa trên núi.
Câu 28: Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh hình thành
A. vùng núi thấp mưa nhiều, khí hậu ẩm ướt.              B. nơi có khí hậu tử khô hạn đến ẩm ướt.
C. vùng núi cao, khí hậu mát mẻ quanh năm.              D. khu vực có mưa nhiều, khi hậu mát mẽ.
Câu 29: Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc khác với Tây Bắc ở điểm nào?
A. Mùa đông lạnh đến sớm hơn ở các vùng núi thấp.
B. Mùa đông bớt lạnh nhưng khô hạn hơn .
C. Khí hậu lạnh chủ yếu do độ cao của địa hình.
D. Mùa hạ đến sớm, đôi khi có gió Tây, lượng mưa giảm.
Câu 30: Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước trên diện rộng chủ yếu ở nước ta hiện nay là
A. nước thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt.                      B. chất thải sinh hoạt của khu dân cư, du lịch
C. chất thải của các hoạt động du lịch biển.                          D. thuốc trừ sâu dư thừa trong nông nghiệp.
Câu 31: Biện pháp nào sau đây để bảo vệ tài nguyên đất nông nghiệp ở nước ta?
A. Chống xói mòn đất và ô nhiễm đất                                    B. Áp dụng biện pháp nông lâm ngư.
C. Chống suy thoái và ô nhiễm đất.                                       D. Ngăn chặn nạn du canh, du cư.
Câu 32: Vấn đề chủ yếu cần quan tâm để bảo vệ đất ở đồi núi nước ta là
A. ngăn chặn sự gia tăng nhiễm phèn, nhiễm mặn. 		B. chống ô nhiễm đất do chất thải độc hại, glây hóa.
C. quản lí chặt chẽ để chống thu hẹp đất nông nghiệp.	D. áp dụng tổng thể các biện pháp chống xói mòn đất.
Câu 33: Lao động của lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp có đặc điểm nào sau đây?
A. Chiếm tỉ trọng thấp nhất và đang giảm.	B. Chiếm tỉ trọng cao nhất và đang tăng.
C. Chiếm tỉ trọng cao nhất và đang giảm.	D. Chiếm tỉ trọng thấp nhất và đang tăng.
Câu 34: Ở nước ta, tỉ lệ thất nghiệp tương đối cao là ở khu vực
A. đồng bằng. 		B. thành thị. 		C. nông thôn. 		D. miền núi. 
Câu 35: Hạn chế của nguồn lao động nước ta là
A. không có kinh nghiệm sản xuất.                                     B. nhân lực trẻ và không chăm chỉ.
C. chất lượng chưa được cải thiện.                                      D. thiếu cán bộ quản lí có trình độ.
Câu 36: Sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta hiện nay phù hợp với
A. xu hướng mở cửa phát triển kinh tế.                               B. quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
C. xu hướng hội nhập kinh trên thế giới.                             D. quá trình đô thị hóa và kinh tế quốc tế
Câu 37: Ở nước ta, lao động ở thành thị thường gắn liền với hoạt động
A. nuôi trồng thủy sản, trồng cây công nghiệp.               B. sản xuất nông nghiệp,khai thác rừng.
C.  khai thác khoáng sản, trồng cây lương thực.              D. sản xuất công nghiệp và các dịch vụ
Câu 38: Khó khăn lớn nhất trong tiến hành đô thị hóa ở nước ta hiện nay là
A. thiểu không gian cho phát triển đô thị.                         B. cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm.
C. cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm.                           D. cơ sở hạ tầng nước ta còn yếu kém.
Câu 39: Phần lớn dân cư nước ta hiện đang sinh sống ở vùng nông thôn chủ yếu do
A. quá trình đô thị hóa diễn ra chậm.                               B. sự di dân từ thành thị về nông thôn.
C. điều kiện sống ở nông thôn cao.	                                  D. nhiều ngành phát triển ở nông thôn
Câu 40: Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây lãm cho quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ trong thời gian gần đây?
A. Mức sống người dân được nâng cao.                                    B. Do ngành kinh tế phát triển mạnh.
C. Quá trình đô thị hóa tự phát mạnh mẽ.                                  D. Công nghiệp hóa phát triển mạnh
Câu 41: Điều kiện thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở nước ta là
A. nhiều vụng, vịnh nước sâu.                                     B. đường bờ biển dài, nhiều hải sản.
C. có nhiều sông, suối, ao, hồ.                                     D. có nhiều đầm phá và ngư trường.
Câu 42: Nguyên nhân chủ yếu làm suy thoải tài nguyên rừng của nước ta hiện nay là
A. sự tàn phá của chiến tranh.                                      B. nạn cháy rừng diện ra rộng.
C. tình trạng du canh, du cư.                                       D. khai thác bừa bãi, quá mức.
Câu 43: Công nghiệp nước ta hiện nay .
A. chỉ có khai thác.	B. có nhiều ngành.
C. tập trung ở miên núi.	D. sản phâm ít đa dạng.
Câu 44: Vùng tập trung nhiều khu công nghiệp nhất nước ta là
A. Nam Trung Bộ.	B. Bắc Trung Bộ.	C. Tây Nguyên.	D. Đông Nam Bộ.
Câu 45: Cơ cấu sản xuất công nghiệp của nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây?
A. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến.	B. Tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác.
C. Tăng tỉ trọng sản phẩm chất lượng thấp.	D. Giảm tỉ trọng của các sản phẩm cao cấp.

Phần 2: Chọn đúng/ sai cho các nhận định
Câu 46: Đọc đoạn thông tin và chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý a), b), c), d) sau đây.
   Sự phân hoá của thiên nhiên theo chiều Đông – Tây đươc thể hiện khá rõ ở vùng đồi núi nước ta. Vùng núi Đông Bắc là nơi có mùa đông lạnh nhất cả nước, về mùa đông nhiệt độ hạ xuống rất thấp, thời tiết hanh khô, thiên nhiên mang tính chất cận nhiệt đới gió mùa. Vùng núi Tây Bắc có mùa đông tương đối ấm và khô hanh, ở các vùng núi thấp cảnh quan mang tính chất nhiệt đới gió mùa, tuy nhiên ở các vùng núi cao cảnh quan thiên nhiên lại giống vùng ôn đới. 
a) Vùng núi Đông Bắc có mùa đông lạnh nhất cả nước do vị trí địa lí kết hợp với hướng núi. 
b) Vùng núi Tây Bắc có mùa đông ấm hơn, khô hanh do vị trí và ảnh hưởng của các dãy núi hướng tây bắc – đông nam đã ngăn cản gió mùa Đông Bắc. 
c) Vùng núi cao Tây Bắc nhiệt độ hạ thấp do gió mùa Đông Bắc kết hợp độ cao địa hình. 
d) Tại các vùng núi cao Tây Bắc có nhiệt độ hạ thấp do địa hình cao hút gió từ các hướng tới. 
ĐÁP ÁN: a,b,c đúng. d sai
Câu 47: Cho thông tin sau:
Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta hiện nay tương đối đa dạng, có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng công nghệp khai khoáng, tăng tỉ trọng nhóm ngành chế biến, chế tạo. Xu hướng này phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế tri thức của nước ta.
a) Giảm tỉ trọng công nghiệp khai khoáng, tăng tỉ trọng nhóm ngành chế biến, chế tạo. 
b) Tỉ trọng của nhóm ngành chế biến, chế tạo tăng là do có sự phát triển theo hướng tiếp cận công nghệ tiên tiến, hiện đại. 
c) Xu hướng chuyển dịch cơ cấu trong nhóm ngành công nghiệp nước ta chỉ trú trọng phát triển các ngành mũi nhọn để đáp ứng nhu cầu trong nước. 	
d) Sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành hiện nay là kết quả của việc chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh quốc phòng. 
ĐÁP ÁN a,b đúng. c,d sai
Câu 3 .Cho bảng số liệu:
Diện tích rừng của nước ta giai đoạn 1943-2021
                                                            (Đơn vị: triệu ha)
	Năm
	1943
	2010
	2021

	Tổng diện tích có rừng
	14,3
	13,4
	14,7

	- Diện tích rừng tự nhiên
	14,3
	10,3
	10,1

	- Diện tích rừng trồng
	0,0
	3,1
	4,6


                                                    (Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2022)
A. Tổng diện tích có rừng tăng qua các năm. 
B. Diện tích rừng trồng tăng chậm hơn tổng diện tích có rừng. 
C. Tỉ trọng diện tích rừng trồng tăng. 
D. Độ che phủ rừng tăng qua các năm.
ĐÁP ÁN: a,b,d sai. C đúng
Câu 48: Cho bảng số liệu: 
LƯỢNG MƯA CÁC THÁNG TRONG NĂM 2021 TẠI TRẠM KHÍ TƯỢNG ĐÀ NẴNG
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa (mm)

	34,7
	32,1
	14,6
	21,4
	2,1
	38,5
	12,5
	93,5
	800,4
	782,8
	271,0
	485,8


(Nguồn: Niên giám thống kê 2022, NXB Thống kê 2022)
a) Tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng 9. (Đ)
b) Mùa mưa kéo dài từ tháng 1 đến tháng 5. (S)
c) Lượng mưa trung bình năm của Đà Nẵng là 2492,1mm. (S)
d) Lượng mưa lớn vào thu đông chủ yếu do hoạt động của gió mùa và dải hội tụ nhiệt đới. (Đ)
Câu 49: Trong mỗi ý a),b),c),d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoǎc sai.
Cho đoạn thông tin:
Như vậy đất nước có chiều dài gấp khoảng 4 lần chiều rộng. Nơi rông nhất chừng 500km nối liền Móng Cái (Quang Ninh) với bắc Ðiên Biên (tỉnh Lai Châu), nơi hẹp nhất - tính ra chưa được 50km là ở khoảng cuối đường 20 trên biên giới Việt Lào với Ðồng Hới (Quảng Bình).
Ở phía ngoài của lãnh thổ đất liền, Việt Nam còn có thêm luc địa và vô sô các đảo và quần đảo lớn nhỏ bao bọc.
(Nguồn: Viêt Nam - Lãnh thổ và các vùng Địa li- Lê Bá Thảo - NXB Dân Trí)
a) Nước ta kéo dài theo chiều đông - tây.
b) Nuớc ta kéo dài theo chiều bắc - nam.
c) Nơi hẹp nhất củaa nuớc ta ở miền Trung.
d) Việt Nam có nhiều đảo và quần đảo.
Đáp án : a sai. b,c,d đúng
Câu 50: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2015 – 2021
	Năm
	2015
	2017
	2019
	2020
	2021

	Diện tích (nghìn ha)
	7828,0
	7705,2
	7469,9
	7278,9
	7238,9

	Sản lượng (nghìn tấn)
	45091,0
	42738,9
	43495,4
	42764,8
	43852,6


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)
a) Diện tích lúa của nước ta giảm qua các năm.
b) Sản lượng lúa của nước ta ổn định qua các năm.
c) Diện tích lúa giảm chủ yếu do chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
d) Năng suất lúa nước ta năm 2021 so với năm 2015 tăng 3,0 tạ/ha.
Đáp án: a,c,d đúng. b sai
Câu 51: Cho bảng số liệu
Quy mô dân số và tỉ lệ gia tăng dân số ở nước ta giai đoạn 1999-2021
	
	1999
	2009
	2019
	2021

	Quy mô dân số (triệu người)
	76,5
	86,0
	96,5
	98,5

	Tỉ lệ gia tăng dân số (%)
	1,51
	1,06
	1,15
	0,94


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2021, năm 2022)
a) Quy mô dân số nước ta giảm liên tục qua các năm. 
b) Tỉ lệ gia tăng dân số thấp nhất năm 2021. 
c) Tỉ lệ gia tăng dân số giảm, quy mô dân số tăng do dân số đông, số người trong độ tuổi sinh đẻ ít. 
d) Biểu đồ kết hợp là dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô dân số và tỉ lệ gia tăng dân số ở nước ta giai đoạn 1999-2021. 
ĐÁP ÁN: a,c sai.  b,d đúng

Phần 3: Trả lời ngắn
Câu 52: Nước ta có 54 dân tộc sinh sống ở khắp các vùng lãnh thổ của đất nước, nhiều nhất là dân tộc Việt (Kinh) là 82,9 triệu người, các dân tộc khác là 13,18 triệu người. Như vậy người dân tộc ít người chiếm tỉ trọng là bao nhiêu phần trăm trong tổng số dân? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). (Theo niên giám thống kê năm 2020). 
Đáp án:  13,8.
Câu 53: Năm 2021, nước ta có sản lượng thủy sản khai thác là 3,9 triệu tấn và sản lượng thủy sản nuôi trồng là 4,9 triệu tấn. Tính tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của %).
Đáp án: 55,7
Câu 54: SẢN LƯỢNG ĐIỆN PHÁT RA PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA
 (Đơn vị: triệu kwh)
	Năm
	2010
	2015
	2017
	2019
	2020

	Nhà nước
	67 678
	133 081
	165 548
	184202
	190412

	Ngoài Nhà nước
	1 721
	7 333
	12 613
	19713
	24100

	Đầu tư nước ngoài
	22 323
	17 535
	13 432
	23508
	20898


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
       Năm 2020, thành phần kinh tế Ngoài Nhà nước chiếm bao nhiêu % trong cơ cấu sản lượng điện phát ra theo thành phần kinh tế của nước ta? (lấy tới số thập phân thứ nhất) 
Đáp án: 10,2
[bookmark: _Hlk166481876]Câu 55: Biết rằng bản đồ có tỉ lệ là 1: 2 000 000 và khoảng cách từ Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (Tây Ninh) tới Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đo được trên bản đồ là 7,5 cm. Hãy cho biết khoảng cách thực tế từ Cửa khẩu quốc tế Xa Mát đến Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu km? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của km).
Đáp án: 150
Câu 56: Cho bảng số liệu:
Lưu lượng dòng chảy tháng tại trạm Hà Nội trên sông Hồng
(Đơn vị.m’/s)
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lưu
Lượng
	1022
	905
	853
	1004
	1578
	3469
	5891
	6245
	4399
	2909
	2024
	1285



Căn cứ vào báng số liệu trên, tính lưu lượng dòng chảy trung bình năm tại trạm Hà Nội trên sông Hồng ( làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của m3/s).
Đáp án: 2632
Câu 57: Cho bảng số liệu:
Lượng mưa các tháng tại Huế năm 2022 (Đơn vị: mm)
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa
	95,6
	70,8
	128,3
	381
	157,3
	33,8
	61,3
	157,5
	448,8
	1366,5
	226,4
	786,6


(Nguồn: Niên giám Thống kê năm 2022, NXB thống kê Việt Nam, 2023)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính tổng lượng mưa của Huế năm 2022 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mm).
Đáp án: 3914.
Câu 58: Tổng diện tích rừng của nước ta năm 2021 là 14,8 triệu ha. Trong đó, diện tích rừng tự nhiên là 10,2 triệu ha. Tính tỉ lệ diện tích rừng trồng trong tổng diện tích rừng? (Làm tròn đến 1 chữ số thập phân của %) 
Đáp án: 32
Câu 59: Năm 2021, quy mô dân số nước ta là 95,8 triệu người; tỉ lệ dân thành thị nước ta là 38,2% (niên giám thống kê năm 2021). Vậy số dân thành thị nước ta năm 2022 là bao nhiêu triệu người? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của triệu người)
Đáp án: 36,6

Phần 4: tự luận
Cho bảng số liệu :
       SẢN LƯỢNG DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2021
	Năm
	2010
	2015
	2020
	2021

	Dầu thô (triệu tấn)
	15,0
	18,7
	11,4
	10,9

	Điện (tỉ kWh)
	91,7
	157,9
	231,5
	244,9


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2021, NXB Thống kê, 2022)
Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng dầu thô và địa của nước ta giai đoạn 2010-2021 và nhận xét?
Gợi ý: Vẽ biểu đồ kết hợp, Nhận xét đầu thô biến động, điện tăng liên tục và tăng nhanh qua các năm.
--------------------------------------
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